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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Thực dân Pháp chọn nơi đâu làm mục tiêu tấn công đầu tiên vào nước ta?
A. Hà Nội		B. Huế		C. Đà Nẵng		D. Gia Định
Câu 2: Chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đà Nẵng là ai?
A. 
B. Hoàng Diệu
C. Nguyễn Tri Phương
D. Nguyễn Trung Trực
E. Nguyễn Hữu Huân

Câu 3: Sau thất bại ở Đà Nẵng, Pháp chọn nơi nào làm mục tiêu tấn công tiếp theo?
A. Gia Định	B. Hải Phòng		C. Huế		D. Hà Nội
Câu 4: Khi vào Gia Định (1859) quân số của Pháp khoảng bao nhiêu tên?
A. 1000		B. 2000		C. 3000	D. 4000
Câu 5: Hiệp ước Nhâm Tuất được kí vào thời gian nào?
A. 1859		B. 1860		C. 1861	D. 1862
Câu 6: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, Pháp có quyền cai quản 3 tỉnh nào?
A. Gia Định – Định Tường – Biên Hòa.
B. Gia Định – Vĩnh Long – Biên Hòa.
C. Vĩnh Long – An Giang – Hà Tiên.
D. Vĩnh Long – Gia Định – An Giang.
Câu 7: Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo nằm ở đâu?
A. 
B. Rạch Giá ( Kiên Giang )
C. Tân Hòa ( Gò Công )
D. Châu Đốc ( An Giang )
E. Tây Ninh

Câu 8: Ai là người đã đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông?
A. 
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Nguyễn Trung Trực
D. Trương Định
E. Phan Liêm

Câu 9: Ai là người dùng văn thơ để chiến đấu chống thực dân Pháp?
A. 
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Hồ Huân Nghiệp
D. Phan Văn Trị
E. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 
B. Năm 1873
C. Năm 1874
D. Năm 1875
E. Năm 1876

Câu 11: Chỉ huy quân Pháp trong cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất là ai?
A. 
B. Đuy-puy
C. Gác-ni-ê
D. Ri-vi-e
E. Hác-măng

Câu 12: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai vào thời gian nào?
A. 
B. Năm 1880
C. Năm 1881
D. Năm 1882
E. Năm 1883

Câu 13: Năm 1874 nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước nào?
A. 
B. Hiệp ước Nhâm Tuất
C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt
D. Hiệp ước Hác-măng
E. Hiệp ước Giáp Tuất

Câu 14: Chiến thắng tạo nên tên tuổi của đội quân Cờ Đen là?
A. 
B. Trận Cầu Kiệu
C. Trận Sông Bạch Đằng
D. Trận Cầu Giấy
E. Trận Tân Hòa

Câu 15: Vì sao nhà Nguyễn liên tiếp kí với Pháp 4 bản hiệp ước?
A. 
B. Vì lòng yêu nước thương dân.
C. Vì mong muốn nước nhà giàu mạnh.
D. Vì lợi ích cá nhân, vì quyền lợi giai cấp.
E. Vì tinh thần anh dũng, bất khuất.

Câu 16: Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là ai?
A. 
B. Nguyễn Thiện Thuật
C. Phan Đình Phùng
D. Đinh Công Tráng
E. Tôn Thất Thuyết

Câu 17: Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng trong khoảng thời gian nào?
A. 
B. Năm 1885 – 1896
C. Năm 1888 – 1896
D. Năm 1885 - 1888
E. Năm 1886 – 1896

Câu 18: Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt và đi đày ở quốc gia nào?
A. 
B. Ni-giê-ri-a
C. Nam Phi
D. An-giê-ri
E. U-gan-da

Câu 19: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?
A. 
B. Phan Đình Phùng
C. Nguyễn Thiện Thuật
D. Tôn Thất Thuyết
E. Đinh Công Tráng

Câu 20: Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đóng ở đâu?
A. Mĩ Khê	B. Mã Cao	C. Bãi Sậy	D. Ngàn Trươi
Câu 21: Vị trí của căn cứ Yên Thế nằm ở đâu?
A. Hà Nội		B. Nam Định		C. Hưng Yên		D. Bắc Giang
Câu 22: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế là ai?
A. 
B. Đinh Gia Quế
C. Phạm Bành
D. Hoàng Hoa Thám (Đề Thám)
E. Nguyễn Thiệt Thuật

Câu 23: Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra trong thời gian nào?
A. 
B. Năm 1884 – 1892
C. Năm 1884 – 1913
D. Năm 1893 – 1908
E. Năm 1909 – 1913

Câu 24: Khởi nghĩa Yên Thế gồm mấy giai đoạn?
A. 1 	B. 2		C. 3		D. 4
Câu 25: Lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế thuộc thành phần nào?
A. 
B. Nông dân
C. Công nhân
D. Tư sản
E. Phong kiến

Câu 26: “ Chiếu Cần Vương “ ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Sau khi Pháp nổ súng vào Đà Nẵng.
B. Sau khi nhà Nguyễn Kí hiệp ước Nhâm Tuất.
C. Sau khởi nghĩa Yên Thế thất bại.
D. Sau thất bại của phái chủ chiến, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị).
Câu 27: Hành động nào thể hiện quyết tâm chống Pháp đến cùng của Tôn Thất Thuyết?
A. Ra sức xây dựng lực lượng.
B. Tích trữ khí giới, lương thảo…
C. Trừng trị thẳng tay những kẻ thân Pháp.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất nhà Nguyễn phải bồi thường cho Pháp một khoảng chiến phí là bao nhiêu?
A. 
B. 100 vạn lạng bạc
C. 288 vạn lạng bạc
D. 388 vạn lạng bạc
E. 400 vạn lạng bạc

[bookmark: _GoBack]Câu 29: Trung tâm kháng chiến chống Pháp ở 3 tỉnh Tây nam kì là nơi nào?

A. Đồng Tháp Mười
B. Bến Tre
C. Sa Đéc
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 30: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ai?
A. 
B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Đình Chiểu
D. Nguyễn Trung Trực
E. Phan Văn Trị


B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
	Thời gian
	Diễn biến chính

	Giai đoạn I
( 1884-1892)

	_ Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất
_ Sau khi Đề Nắm mất, Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao

	
Giai đoạn II
( 1893-1908)

	
_ Là thời kì nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở.
_ Nghĩa quân hai lần hòa hoãn với Pháp 

	Giai đoạn III
( 1909-1913 )
	_ Pháp mở nhiều cuộc tấn công qui mô lên căn cứ Yên Thế
_ Ngày 10/2/1913, khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.



Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX? Theo em, vì sao các đề nghị cải cách không thực hiện được?
   + Nguyên nhân: 
   _ Tình trạng đất nước ngày một nguy khốn: kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng rối ren.
   _ Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… của nhà nước phong kiến.
+Vì:
 _ Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong.
 _ Chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại( chưa giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân với thực dân Pháp, giữa nông dân với địa chủ)
 _ Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh.
Câu 3:Tạo sao nói khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
_ Quy mô địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
_ Tổ chức quy củ: gồm 15 thứ quân, mổi thứ quân có từ 100 – 500 người do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.
_ Thời gian tồn tại lâu nhất (10 năm )
_ Phương thức tác chiến: chiến tranh du kích, nghĩa quân đã tự chế tạo được súng trường.
Câu 4: Em hãy so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?
_ Giống nhau:
· Đều là phong trào yêu nước chống Pháp dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.
· Đều tập hợp lôi kéo đông đảo nhân dân tham gia.
_ Khác nhau:
	Nội Dung
	Khởi nghĩa Yên Thế
	Phong trào Cần Vương

	Mục đích
	Bảo vệ quê hương đất nước
	Giúp vua cứu nước

	Thành phần lãnh đạo
	Nông dân
	Các văn thân, sĩ phu, quan lại, tri thức có học.

	Quy mô
	Địa bàn huyện Yên Thế và vùng rừng núi thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên
	Rộng lớn, nhưng chủ yếu ở vùng Trung Kì, Bắc Kì.

	Tính chất
	Mang tính chất tự vệ, tự phát
	Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến



-HẾT-
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